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DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT 

DNA : Deoxyribonucleic acid 

RNA  : Axit ribonucleotide 

AFLP  : Amplyfied Fragment Length Polymorphism 

Bp : Cặp base (base pair) 

CTAB : Cetyltrimethyl amoniumbromide 

dNTP : Deoxynucleosid triphosphat 

EDTA : Ethylene diamin tetra acetate 

EtBr : Ethidium bromide 

Kb : Kilo base 

NST : Nhiễm sắc thể 

PCR : Phản ứng chuỗi polymerase  

   (Polymerase chain reaction) 

QTL               :  Locut tính trạng số lượng (Quantitative Trait Loci) 

Rnase             : Ribonuclease 

RFLP : Đa hình độ dài các đoạn cắt hạn chế  

   (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

RAPD            : Rvàom Amplyfied Polymorphic DNA 

SSR : Các trình tự lặp lại đơn giản  

   (Simple Sequence Repeats) 

   Taq Polymerase: Thermus aquaticus Polymerase 

TBE : Tris base, Boric acid, EDTA.  

TE : Tris EDTA 
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